
SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

THÔNG BÁO VẾT DỊCH TỄ COVID-19 TẠI VIỆT NAM - HƢỚNG DẪN XỬ LÝ 

(Cập nhật đến 16h00 ngày 20 tháng 7 năm 2021) 
 

Biện 

pháp 

xử lý 

Màu xanh lá 

THEO DÕI SỨC KHỎE TẠI 

NHÀ/NƠI LƢU TRÚ 

Màu vàng  

CÁCH LY Y TẾ  

TẠI NHÀ 

Màu cam nhạt  

CÁCH LY TẬP TRUNG 

Mốc thời gian  

thực hiện 

Lƣu ý 
*Các biện pháp xử lý tương ứng các màu được mã hóa mang tính chất định hướng, dựa vào khai báo y tế và điều tra dịch tễ của từng đối 

tượng cán bộ y tế sẽ đưa ra biện pháp cách ly y tế phù hợp theo các quy định hiện hành. 

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/ phƣờng 
Thôn/ Cụm/ 

TDP 
Địa điểm Thời gian 

1 Bắc Kạn 
Tp. Bắc Cạn  

(CT15) 

   Từ ngày 18/7/2021 

P. Phùng Chí Kiên  Ngõ 332 đường Võ Nguyên Giáp Từ ngày 17/7/2021 

P. Đức Xuân  
Ngõ 25 Lô 1A đường Kom Tum và Salon tóc 

Huỳnh Tâu tổ 6 
Từ ngày 17/7/2021 

2 Thái Nguyên Tp. Thái Nguyên 
P.Hoàng Văn Thụ  

Bệnh viện An Phú, số 152, đường Hoàng 

Văn Thụ 
Từ ngày 06/7/2021 

P. Quyết Thắng  Tổ tự quản số 10, xóm Thái Sơn 2 Từ ngày 06/7/2021 

3 

 
Bắc Giang 

H. Việt Yên Xã Tăng Tiến Thôn Chùa  Từ ngày 09/7/2021 

Tp. Bắc Giang 

Xã Song Mai 

  Từ ngày 09/7/2021 

Thôn Phúc Thượng Công ty cổ phần GWT thuộc  Từ ngày 05/7/2021 

Thôn Đồng Bùi  Từ ngày 09/7/2021 

Thôn Nhân Lễ  Từ ngày 08/7/2021 

Thôn An Phú  Từ ngày 08/7/2021 

Xã Tân Mỹ 

Thôn Đồng  Từ ngày 07/7/2021 

Thôn Ba  Từ ngày 09/7/2021 

Thôn Đông Lý  Từ ngày 08/7/2021 

Thôn Lò  Từ ngày 08/7/2021 

Thôn Mỹ Cầu  Từ ngày 09/7/2021 

Phƣờng Dĩ Kế  TDP Giáp Hải và Ngõ 259 Giáp Hải Từ ngày 08/7/2021 

P.Trần Nguyên Hãn  TDP 2B Từ ngày 10/7/2021 

P. Xƣơng Giang 

 
TDP Thành Non, TDP Thành Dinh, TDP 

Thành Ngang, Chùa 

Thành, Sơn Tý 

Từ ngày 10/7/2021 

 Toàn bộ KV chợ Quán Thành Từ ngày 10/7/2021 

 TDP Nam Giang, TDP Đông Giang Từ ngày 12/7/2021 

P. Đa Mai  TDP Mai Đọ và Thanh Mai Từ ngày 10/7/2021 

P. Mỹ Độ 
 TDP 4 Từ ngày 10/7/2021 

 Một phần TDP 1 Từ ngày 12/7/2021 

P. Hoàng Văn Thụ  TDP Vĩnh Ninh 1 Từ ngày 08/7/2021 

Xã Tân Tiến Thôn Trước  Từ ngày 08/7/2021 

H. Lạng Giang 
Xã Mỹ Hà  Trường THPT Lạng Giang số 3 Từ ngày 07/7/2021 

Xã Thái Đào  Thôn Chùa và một phần thôn Then Từ ngày 11/7/2021 

H. Tân Yên 
Xã Quế Nham   Từ  ngày 09/7/2021 

Xã Việt Lập   Từ ngày 04/7/2021 

H. Yên Dũng Thị trấn Tân An Phố Tân An  Từ ngày 08/7/2021 

H. Lục Nam 
Xã Lục Sơn Thôn Đám Trì  Từ ngày 11/7/2021 

Xã Chu Điện Thôn Hà Tú  Từ ngày 30/6/2021 

H. Lục Ngạn 

Thị trấn Chũ, xã Thanh 

Hải và xã Hồng Giang 

(CT15) 

  Từ ngày 16/7/2021 

Xã Kiên Thành, Kiên Lao, 

Trù Hựu (CT15) 
  Từ ngày 15/7/2021 



Xã Biên Sơn, Giáp Sơn, Tân Quang, Phì Điền, Đồng Cốc, Tân Hoa  

và Quý Sơn (CT15) 
Từ ngày 11/7/2021 

4 Hà Nội 

H. Đông Anh Xã Kim Chung  
Công ty SEI, công ty MOLEX- Khu công 

nghiệp Bắc Thăng Long 
Từ ngày 05/7/2021 

H. Mỹ Đức Xã An Mỹ Thôn Kênh Đào  Từ ngày 06/7/2021 

Q. Thanh Xuân 
P.Nhân Chính  

Từ tầng 16 đến tầng 36 tòa nhà Diamond 

Flower (48 Lê Văn Lương) 
Từ ngày 18/7/2021 

  Ngõ 64 Phan Đình Giót Từ ngày 19/7/2021 

Q. Đống Đa 
P. Quang Trung  Ngách 84 ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng Từ ngày 17/7/2021 

P. Láng Hạ  Nhà thuốc Đức Tâm, số 95 Láng Hạ Từ ngày 19/7/2021 

Q. Hà Đông 
P. Mao Lộ  Tòa nhà Westa tại ngõ 102 đường Trần Phú Từ ngày 16/7/2021 

P. Vạn Phúc  Khu N07C đất dịch vụ, tổ 10 Từ ngày 19/7/2021 

Q. Hoàng Mai 

P. Lĩnh Nam  Ngách 120/24, phố Thúy Lĩnh Từ ngày 15/7/2021 

P. Mai Động  Tầng 22 tòa N03, chung cư 87 Lĩnh Nam Từ ngày 18/7/2021 

P. Trƣơng Định  
Ngách 75 ngõ 281; Ngách 238/7 Tân Mai và 
số nhà 77, 79, 81, 93, 95 đường Lĩnh Nam 

Từ ngày 19/7/2021 

Q.Hai Bà Trƣng 

P.Nguyễn Du  Khu vực số nhà 89 Bùi Thị Xuân Từ ngày 11/7/2021 

  Tầng 4 nhà A3 khu tập thể 29 Lạc Trung Từ ngày 19/7/2021 

  
Tòa A1, A2 chung cư Green City 505 Minh 

Khai 
Từ ngày 19/7/2021 

  132 Bùi Thị Xuân Từ ngày 19/7/2021 

Q. Bắc Từ Liêm 

P.Cổ Nhuế 1  
3 tòa nhà xung quanh số nhà 82, ngõ 562, 

phố Trần Cung 
Từ ngày 13/7/2021 

P. Phúc Diễn  
6 nhà dân tại ngách 23/72 ngõ 85, đường 

Đức Diễn 
Từ ngày 18/7/2021 

P. Đức Diễn  Ngách 23/72 ngõ 85 Từ ngày 19/7/2021 

Q.Nam Từ Liêm P. Mỹ Đình 1  Ngõ 11 thuộc phố Tân Mỹ Từ ngày 12/7/2021 

5 Hà Nam 
H. Lý Nhân Xã Công Lý  Một phần thôn 1 Phú Đa Từ ngày 08/7/2021 

H. Kim Bảng Xã Thi Sơn  Khu dân cư thuộc thôn 4 Từ ngày 05/7/2021 

6 Bắc Ninh 

H. Gia Bình Xã Đông Cứu Thôn Hiệp Sơn  Từ ngày 06/7/2021 

TP. Bắc Ninh 

P. Đại Phúc  

Khu 10 (trục đường Nguyễn Đăng Đạo, từ 

ngã tư giao cắt đường Văn Miếu và đường 
Nguyễn Đăng Đạo đến hết khu vực trường 

CĐ Sư phạm) 

Từ ngày 09/7/2021 

P. Vân Dƣơng  Ngõ 16 và một phần ngõ 17 Từ ngày 10/7/2021 

P. Tiền An  
Dãy lẻ số nhà 401-509 và dãy chẵn số nhà 

420-578 đường Ngô Gia Tự 
Từ ngày 17/7/2021 

P. Kinh Bắc  
Cầu Cạn Niềm Xá đến gaio cắt đường Kinh 

Bắc 44 và toàn bộ đường Lê Phụng Hiều 
Từ ngày 16/7/2021 

P. An Vệ  Ngõ 2 đường Rạp Hát Từ ngày 07/7/2021 

P. Ninh Xá  
Từ số nhà 15 đến số nhà 50 ngõ 26, Huyền 

Quang 
Từ ngày 16/7/2021 

H. Quế Võ Xã Phƣơng Liễu Thôn Giang Liễu  Từ ngày 18/7/2021 

H. Tiên Du Xã Lạc Vệ Thôn An Động  Từ ngày 17/7/2021 

H. Yên Phong Xã Yên Phụ Thôn Đức Lân  Từ ngày 07/7/2021 

H. Tân Yên Xã Việt Lập 
Thôn Trong Giữa, 

thôn Lý 
 Từ ngày 04/7/2021 

7 Thái Bình H. Tiền Hải Xã Đông Minh  Cụm dân cư xóm 7 thôn Thanh Lâm Từ ngày 10/7/2021 

8 Nam Định 

H. Giao Thủy Xã Giao An Xóm 19  Từ ngày 12/7/2021 

H. Xuân Trƣờng Xã Xuân Phú Xóm 2  Từ ngày 12/7/2021 

H. Hải Hậu Xã Hải Minh Xóm 31  Từ ngày 12/7/2021 
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Hƣng Yên H.Yên Mỹ  

Xã Tân Lập, Liêu Xá, Nghĩa Hiệp, Giai Phạm, Đồng Than, Hoàn Long, Yên Phú, Yên 

Hòa, Minh Châu, Lý Thƣờng Kiệt, Tân Việt, Trung Hòa, Ngọc Long, Việt Cƣờng(CT15) 
Từ ngày 10/7/2021 

Xã Đồng Than Thôn Xuân Tràng  Từ ngày 10/7/2021 

Xã Trung Hòa 
Thôn Trung Tảo Xóm Giữa Từ ngày 04/7/2021 

Thôn Tam Trạch Xóm Cánh Cổng Từ ngày 04/7/2021 

Xã Việt Cƣờng  
Tiếp tục phong tỏa Xóm nhà anh Nguyễn 

Văn Hưng, đoạn từ nhà anh Nguyễn Văn Sơn 
Từ ngày 30/6/2021 



đến nhà bà Nguyễn Thị Ngà 

H. Khoái Châu 

Xã Tân Châu Thôn Hồng Quang Xóm Minh Khai Từ ngày 30/6/2021 

Xã Chí Tân Thôn Cốc Phong Một phần xóm Thi Từ ngày 30/6/2021 

Xã Nhuế Dƣơng Thôn Lang Đình  Từ ngày 30/6/2021 

Thị xã Mỹ Hào P. Bần Yên Nhân  
Phòng khám ĐK Việt Nhật, nhà ông Nguyễn 

Đình Thái, đườngVũ Văn Cẩn 
Từ ngày 10/7/2021 

H.Tiên Lữ Xã An Viên Thôn An Xá  Từ ngày 14/7/2021 

10 Hải Phòng Q. Lê Chân P. Vĩnh Niệm  Ngõ 512 Nguyễn Văn Linh Từ ngày 19/7/2021 

11 Thanh Hóa 
H.Thọ Xuân Xã Xuân Giang   Từ ngày 11/7/2021 

Thị xã Nghi Sơn Xã Nghi Sơn   Từ ngày 09/7/2021 

12 

 
Nghệ An 

TP. Vinh 
P.Nghi Phú  

Khu 1 của Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc 
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 

Từ ngày 13/7/2021 

P.Lê Lợi  Chung cư Green View 3 thuộc khối 9 Từ ngày 05/7/2021 

H. Tƣơng Dƣơng 

(CT15) 

   Từ ngày 16/7/2021 

Xã Lƣợng Minh 
  Từ ngày 16/7/2021 

Bản Chằng Phuông  Từ ngày 15/7/2021 

H. Kỳ Sơn Xã Chiêu Lƣu 

Bản La Ngan, Lưu Hòa, Lưu Thắng, Tạt Thoong Từ ngày 18/7/2021 

Bảng Xiêng Thù, Bản Lăn, Bản Cù, Khe Nằn, Khe Tang, Hồng 

Tiến, Lưu Tiến 
Từ ngày 18/7/2021 

H.Quỳ Hợp 
Xã Nghĩa Xuân 

Xóm Liên Xuân và 
Thành Xuân 

 Từ ngày 03/7/2021 

Xã Minh Hợp Xóm Minh Tâm  Từ ngày 03/7/2021 

H.Nghi Lộc Xã Nghi Diên 

Thôn Yên Thịnh, 

Phượng Sơn, Toàn 
Thắng và Quang 

Trung 

 Từ ngày 10/7/2021 

13 Hà Tĩnh H.Thạch Hà Xã Thạch Long 
Thôn Đông Hà 1  

và Đông Hà 2 
 Từ ngày 28/6/2021 

14 
Thừa Thiên - 

Huế 
H.Phú Lộc Xã Lộc Thuỷ (CT15) 

  Từ ngày 13/7/2021 

Thôn Phước Hưng Khu vực chợ Lộc Thuỷ và xóm Cầu Từ ngày 04/7/2021 

Thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An 
Bàng và Thủy Cam 

Từ ngày 13/7/2021 

15 Đà Nẵng 

Q.Thanh Khê 
P. Thạc Gián (CT16)   Từ ngày 17/7/2021 

P.An Khê (CT16)   Từ ngày 17/7/2021 

Q. Cẩm Lệ P. Hòa An (CT16)   Từ ngày 17/7/2021 

Q. Liên Chiểu 

P. Hòa Khánh Bắc 

 (CT16) 
  Từ ngày 17/7/2021 

 

Công ty điện tử Việt Hoa; Công ty Vinatex quốc tế ở đường số 3; 
Công ty Les Gants địa chỉ lô 9X đường 11B và Công ty TNHH 

Công nghiệp Daeryang Vina 

Từ ngày 17/7/2021 

16 Quảng Nam H. Tiên Phƣớc 

Xã Tiên Hà   Từ ngày 19/7/2021 

Xã Tiên Châu Thôn Hội Lâm  Từ ngày 19/7/2021 

Xã Tiên Ngọc  Thôn 3  Từ ngày 19/7/2021 

Xã Tiên Cẩm Thôn Cẩm Tay  Từ ngày 19/7/2021 

17 Quảng Ngãi  

H.Ba Tơ Xã Ba Cung (CT15) 
  Từ ngày 15/7/2021 

Thôn Làng Giấy  Từ ngày 15/7/2021 

H.Bình Sơn  Xã Bình Châu (CT15) 
  Từ ngày 15/7/2021 

Thôn Định Tân  Từ ngày 15/7/2021 

H.Tƣ Nghĩa Thị trấn sông Vệ (CT15) 

  Từ ngày 15/7/2021 

Tổ dân phố Vạn 

Mỹ 
 Từ ngày 15/7/2021 

Thị xã Đức Phổ 
P.Phổ Thạnh   Từ ngày 15/7/2021 

Xã Phổ Châu   Từ ngày 15/7/2021 

18 Bình Định 

Thị xã Hoài Nhơn 

(CT15) 
   Từ ngày 18/7/2021 

Thị xã An Nhơn    Từ ngày 20/7/2021 
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Phú Yên 

(Thực hiện CT 

15 toàn tỉnh từ 

0h00 ngày 
27/6/2021) 

Tp Tuy Hòa 

(CT16) 
   Từ ngày 15/7/2021 

H. Phú Hòa    Từ ngày 20/7/2021 

H. Sông Hinh 

Xã Ea Trol 

Buôn Ly  Từ ngày 30/6/2021 

Buôn Bầu  Từ ngày 02/7/2021 

Thị trấn Hai Riêng Khu phố 2  Từ ngày 02/7/2021 

Xã Đức Bình Đông Thôn Hiệp Hòa Xóm làng Huế Từ ngày 30/6/2021 

Xã Ea Bia Buôn hai K Lóc  Từ ngày 02/7/2021 

Thị xã Đông Hòa    

Ga đường sắt Phú Hiệp (Hòa Hiệp Trung), 

UBND xã Hòa Xuân  Nam, ga đường sắt 

Hảo Sơn và ba ngôi nhà ở xã Hòa Xuân Nam 

Từ ngày 25/6/2021 

Huyện Sơn Hòa 

Thị trấn Củng Sơn 

KP Đông Hòa  

Từ ngày 26/6/2021 KP Bắc Lý  

 
KDC xóm Bãi Điều và  

KDC dự án chống sạt lở bờ sông Ba 

Xã Sơn Hà 
Xóm giữa Ngân 

Điền 
 Từ ngày 27/6/2021 
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Khánh Hoà 

(Thực hiện CT 

15 toàn tỉnh từ 
0h00 ngày 

09/7/2021) 

Tp Nha Trang 

(CT16 từ 09/7/2021) 

   Từ ngày 09/7/2021 

P. Vĩnh Phƣớc 

 Tổ dân phố 5, 6, 7 Từ ngày 03/7/2021 

 
Hẻm 161 Hà Ra (đoạn số nhà 833 đường 2 

tháng 4) 
Từ ngày 03/7/2021 

Xã Phƣớc Đồng 

Thôn Thành Phát  Từ ngày 03/7/2021 

 Khu vực đường Bạch Thái Bưởi Từ ngày 04/7/2021 

 Khu vực đường Tôn Đức Thắng Từ ngày 04/7/2021 

H.Vạn Ninh 

(CT16 từ 09/7/2021) 

   Từ ngày 09/7/2021 

Thị trấn Vạn Gĩa  Tuyến đường Lý Tự Trọng Từ ngày 03/7/2021 

Thị xã Ninh Hòa 

(CT16 từ 09/7/2021) 
   Từ ngày 09/7/2021 

21 Ninh Thuận 

H. Ninh Hải  

(CT15) 

   Từ ngày 17/7/2021 

Xã Hộ Hải Thôn Gò Gũ Khu vực 20 hộ gia đình tại thôn Gò Gũ Từ ngày 03/7/2021 

H. Bác Ái (CT15)    Từ ngày 17/7/2021 

H. Ninh Sơn (CT15)    Từ ngày 17/7/2021 

H. Thuận Bắc 

(CT15) 
   Từ ngày 17/7/2021 

H. Thuận Nam 

(CT15) 
   Từ ngày 17/7/2021 

Tp Phan Rang 

(CT16) 

 

   Từ ngày 17/7/2021 

P. Tấn Tài  Chợ nông sản Phan Rang Từ ngày 19/7-22/7/2021 

P. Phủ Hà  Hẻm 129 đường Trần Phú thuộc khu phố 5 Từ 20h ngày 14/7/2021 

P. Mỹ Bình  
Hẻm 116 đường Nguyễn Thị Minh Khai 

thuộc khu phố 5 
Từ ngày 15/7/2021 

P. Phƣớc Mỹ  
Hẻm 228 đường 21/8, khu phố 6 và hẻm 

45/22 đường Trương Định 
Từ 12h ngày 15/7/2021 

P. Đài Sơn  Hẻm 21 đường Thống Nhất, khu phố 2 Từ 12h ngày 15/7/2021 

H. Ninh Phƣớc 

(CT16) 

 

   Từ ngày 17/7/2021 

Thị trấn Phƣớc Dân 

Khu phố 7 và  

khu phố 12 
 Từ 20h ngày 20/7/2021 

 
Hẻm 68 và 80 Quốc lộ 1A; Hẻm 20/1 – 

đường Trần Phú thuộc Khu phố 4 
Từ 20h ngày 14/7/2021 
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Đắc Nông 

(Thực hiện CT 

15 toàn tỉnh từ 
12h00 ngày 

13/7/2021) 

H.Đắk R'Lấp Thị trấn Kiến Đức  
Nhà nghỉ Nguyễn Dũng và quán cơm Như Ý 

(số 153 đường Nguyễn Tất Thành) 
Từ ngày 09/7/2021 

H. Krông Nô Xã Đắk Sôr  Số nhà 75 thôn Quảng Đà Từ ngày 11/7/2021 

H. Đắk Song Xã Đắk N’Drung   Từ ngày 17/7/2021 



H. Đắk Mil 

Thị trấn Đắk Mil  

Tổ dân phố 6; Quầy thuốc tây đường Đinh 

Tiên Hoàng và phòng xét nghiệm của bà Võ 

Thị Lệ số 89A đường Lê Duẫn 

Từ ngày 17/7/2021 

Xã Thuận An  Một phần của thôn Thuận Sơn Từ ngày 17/7/2021 

Xã Đức Minh  Một phần của thôn Đức Đoài Từ ngày 17/7/2021 

23 Đắk Lắk 
Huyện Lắk TT.Liên Sơn  Trung tâm Y tế huyện Lắk Từ ngày 02/7/2021 

TP. Buôn Ma Thuột    Từ ngày 18/7/2021 

24 Lâm Đồng 

H.Đạ Tẻh Xã Mỹ Đức Phú Hòa  Từ ngày 02/7/2021 

H.Đơn Dƣơng 

(CT15) 

   Từ ngày 11/7/2021 

Thị trấn Thạnh Mỹ   Từ ngày 11/7/2021 

Xã Lạc Lâm Thôn Tân Lập  Từ ngày 11/7/2021 

25 Gia Lai 

H.Chƣ Sê Xã H’Bông  
Làng Kte và Trạm Y tế xã H’Bông (phong 

tỏa tạm thời) 
Từ ngày 08/7/2021 

Tp Pleiku P. Trà Bá  
Bệnh viện Đại học Y dược  

Hoàng Anh Gia Lai 
Từ ngày 16/7/2021 

26 

 

Bình Thuận 

(Thực hiện CT 

15 toàn tỉnh từ 

0h00 ngày 

20/7/2021) 

Tp Phan Thiết P.Phú Tài  Khoa sản BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận Từ ngày 24/6/2021 

H.Tuy phong Xã Phú Lạc  3 xóm của thôn Lạc Trị Từ ngày 26/6/2021 

H.Hàm Thuận Bắc 
Xã Mƣơng Mán  Phong tỏa khu nhà trọ tại thôn Đại Thành Từ ngày 28/6/2021 

Xã Hàm Trí Thôn Phú Hòa Xóm 1 thuộc thôn Phú Hòa Từ ngày 27/6/2021 

Thị xã La Gi  

(CT16 từ 15/7/2021) 

   Từ ngày 15/7/2021 

P.Phƣớc Hội Khu phố 1 và 2  Từ ngày 14/7/2021 

27 

Đồng Nai  

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
09/7/2021) 

    Từ 0h ngày 09/7/2021 

28 

Bình Dƣơng 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

19/7/2021)  

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

29 

Bình Phƣớc 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
19/7/2021)  

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp HCM 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
09/7/2021) 

Quận 1 
P.Nguyễn Cƣ Trinh  Hẻm 212B Nguyễn Trãi Từ ngày 28/6/2021 

P.Nguyễn Thái Bình  Hẻm 54 Ký Con Từ ngày 08/7/2021 

Quận 4 

Phƣờng 3  Lô B5, Chung cư phường 3 Từ ngày 28/6/2021 

Phƣờng 16  Hẻm 850 Đoàn Văn Bơ Từ ngày 28/6/2021 

Phƣờng 18 
 Hẻm 874 Đoàn Văn Bơ Từ ngày 07/7/2021 

 Hẻm 458 Nguyễn Tất Thành Từ ngày 28/6/2021 

Quận 5 

Phƣờng 1  Tầng 10 Block B, Chung cư Cao Đạt Từ ngày 05/7/2021 

Phƣờng 3 

 Hẻm 2 Cao Thắng Từ ngày 29/6/2021 

 
Hẻm 122, 138 Nguyễn Trãi  

và hẻm 351 An Dương Vương 
Từ ngày 29/6/2021 

Phƣờng 4 

 
Một phần hẻm 165 Trần Phú  

và hẻm 209 Lê Hồng Phong 
Từ ngày 01/7/2021 

 
Khu văn phòng từ tầng 2 đến tầng 6  
(chung cư The Everrich Infinity –  

290 An Dương Vương) 

Từ ngày 01/7/2021 

Phƣờng 7  Hẻm 177 (từ số nhà 177/1 đến 177/23) Từ ngày 29/6/2021 

Phƣờng 9 

 Siêu thị Co.opmart 96 Hùng Vương Từ ngày 29/6/2021 

 Một phần đường Hùng Vương, tổ 56, kp6 Từ ngày 28/6/2021 

Quận 6 

Phƣờng 1  Hẻm 81 Gia Phú Từ ngày 05/7/2021 

Phƣờng 5  
Số 238B Phan Văn Khỏe đến số nhà 246B 

Phan Văn Khỏe 
Từ ngày 01/7/2021 

Phƣờng 6  Hẻm 633 Hồng Bàng Từ ngày 29/6/2021 

Phƣờng 8  Hẻm 287 và Hẻm 292 Bãi Sậy Từ ngày 05/7/2021 



Phƣờng 10  

5 hẻm và khu vực xóm Tỏi thuộc khu phố 2; 

Lô P và một phần Lô Q, Lô O Cư xá Phú 

Lâm D thuộc khu phố 3; 2 block Chung cư 
Bình Phú thuộc khu phố 4; 2 hẻm trên địa 

bàn khu phố 5 

Từ ngày 15/7/2021 

Phƣờng 12  Hẻm 995 Hồng Bàng Từ ngày 29/6/2021 

Phƣờng 13 

 718 Kinh Dương Vương Từ ngày 29/6/2021 

 
Chung cư quân đội 1G đường số 10, cư xá 

Đài Ra Đa 
Từ ngày 05/7/2021 

Quận 7 

P.Tân Thuận Đông   Từ ngày 08/7/2021 

P. Bình Thuận  
Một phần phường Bình Thuận  

(không bao gồm phần diện tích thuộc 

 Khu chế xuất Tân Thuận) 

Từ ngày 08/7/2021 

P.Tân Thuận Tây  Một phần phường Tân Thuận Tây Từ ngày 08/7/2021 

P.Tân Hƣng  Siêu thị Lotte Mart quận 7 Từ ngày 06/7/2021 

Quận 8 

Phƣờng 1  Hẻm 125 Nguyễn Thị Tần Từ ngày 05/7/2021 

Phƣờng 6  Hẻm 1889 Phạm Thế Hiển Từ ngày 05/7/2021 

Phƣờng 7 

 Một phần đường Phạm Thế Hiển, khu phố 1 Từ ngày 28/6/2021 

 
Dãy nhà trọ số 22 Rạch Lồng Đèn và Dãy 

nhà trọ số 84 Rạch Cát Bến Lức 
Từ ngày 05/7/2021 

Phƣờng 9  Đoạn đường từ 705 đến 737 Hưng Phú Từ ngày 01/7/2021 

Phƣờng 12 
 

Từ số 846 đến 860 và từ số 867 đến 925 

Nguyễn Duy 
Từ ngày 01/7/2021 

 Hẻm 171 Tuy Lý Vương Từ ngày 05/7/2021 

Phƣờng 16 

 
Tháp A1 (block A1) chung cư City Gate, số 

40 đường An Dương Vương 
Từ ngày 04/7/2021 

 
Block A của chung cư Carina Plaza trên 

đường Võ Văn Kiệt 
Từ ngày 06/7/2021 

 Hẻm 120/190 Phú Định Từ ngày 01/7/2021 

 Hẻm 80/11 Hoàng Ngân Từ ngày 29/6/2021 

Quận 10 

Phƣờng 4  Hẻm 231 Nguyễn Duy Phương Từ ngày 29/6/2021 

Phƣờng 5  Hẻm 138 Ngô Quyền Từ ngày 29/6/2021 

Phƣờng 10  Hẻm 652-654 Lê Hồng Phong Từ ngày 29/6/2021 

Phƣờng 12  Hẻm 285 đường Cách Mạng Tháng 8 Từ ngày 09/7/2021 

Phƣờng 13  Khu phố 4, 5, 6, 7 Từ ngày 15/7/2021 

Phƣờng 15  Khu vực chợ Hòa Hưng Từ ngày 27/6/2021 

Quận 11 Phƣờng 15  
Tầng 6 đến tầng 22 Block B  

thuộc tòa nhà Flemington (cao ốc Bảo Gia)  

ở số 184 Lê Đại Hành 

Từ ngày 26/6/2021 

TP. Thủ Đức 

P. Tân Phú   Từ ngày 06/7/2021 

P.Bình Chiểu   Từ ngày 13/7/2021 

P.Trƣờng Thạnh   Từ ngày 13/7/2021 

P.Long Thạnh Mỹ   Từ ngày 14/7/2021 

P.Tăng Nhơn Phú A   Từ ngày 14/7/2021 

P. Hiệp Bình Phƣớc   Từ ngày 16/7/2021 

P. Linh Xuân   Từ ngày 16/7/2021 

P.Linh Trung   Từ ngày 18/7/2021 

P.Tăng Nhơn Phú B   Từ ngày 19/7/2021 

P. Long Trƣờng   Từ ngày 19/7/2021 

P. Tam Phú   Từ ngày 20/7/2021 

P.An Phú  
Block E của chung cư Lexington Residence 

trên đường Mai Chí Thọ 
Từ ngày 08/7/2021 

P.Phú Hữu 

 
Chung cư Hausneo trên đường 11 (khu dân 

cư Khang An) 
Từ ngày 05/7/2021 

 
Block CT1 của chung cư Sky 9 thuộc đường 

số 1 
Từ ngày 05/7/2021 

 
Tháp A1 của chung cư Khang Điền Safira 

đường Võ Chí Công 
Từ ngày 05/7/2021 



P.Linh Đông  Chợ Tam Hà thuộc Khu phố 2 Từ ngày 29/6/2021 

P. Khánh An  
Tháp Hawaii 1 và tháp Hawaii 2 của chung 

cư New City Thủ Thiêm 
Từ ngày 30/6/2021 

P. Bình Trƣng Đông  Hẻm 162, đường 42 Từ ngày 01/7/2021 

P. Long Phƣớc  

Cửa hàng VINMART+ và khu nhà trọ số 217 

(đường Long Phước, tổ 21) và hẻm 232 

(đường Long Phước, tổ 14 

Từ ngày 01/7/2021 

P. Long Phƣớc B  Khu nhà trọ 39A, đường 297 Từ ngày 01/7/2021 

P. Tam Bình 
 Một phần đường Gò Dưa, kp3 Từ ngày 28/6/2021 

 Hẻm 129 đường Tam Châu Từ ngày 26/6/2021 

Q. Bình Thạnh 

Phƣờng 1 
 Một phần chợ Bà Chiểu Từ ngày 29/6/2021 

 Một phần đường Diên Hồng Từ ngày 01/7/2021 

Phƣờng 2  Hẻm 146 Vũ Tùng Từ ngày 01/7/2021 

Phƣờng 7  

Toàn bộ khu B; tầng 2 – khu E: khoa Xạ trị 
phụ khoa; tầng 3 – khu C: khoa Ngoại đầu 

cổ, tai mũi họng và khoa Ngoại tuyến giáp 

thuộc Bệnh viên Ung bướu TPHCM 

Từ ngày 29/6/2021 

Phƣờng 12  
Tháp B của chung cư 1050 trên đường  

Phan Chu Trinh 
Từ ngày 03/7/2021 

Phƣờng 22  
Hẻm 117/97 Nguyễn Hữu Cảnh và từ số 100 

đến 118 Ngô Tất Tố 
Từ ngày 01/7/2021 

Phƣờng 24  
Hẻm 46 Bạch Đằng và  

Hẻm 125 Bùi Đình Túy 
Từ ngày 01/7/2021 

Phƣờng 25  Tòa nhà Bcons (42/1 Ung Văn Khiêm) Từ ngày 29/6/2021 

Phƣờng 26  
Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh; 271 Hẻm 50 

Đường số 5 Chu Văn An; Hẻm 549/14 

XVNT và Hẻm 68 Chu Văn An 

Từ ngày 01/7/2021 

Q.Gò Vấp Phƣờng 8 
 Hẻm 183/46 đường số 10 Từ ngày 28/6/2021 

 Hẻm 872 Quang Trung Từ ngày 01/7/2021 

Q. Phú Nhuận 
Phƣờng 2 

 
Tòa nhà Nam Giao Building trên đường Phan 

Xích Long 
Từ ngày 28/6/2021 

 Số 261-263 Phan Xích Long Từ ngày 01/7/2021 

Phƣờng 7  Hẻm 40 Phan Tây Hồ Từ ngày 01/7/2021 

H.Hóc Môn 

Xã Bà Điểm 
 

Một phần tổ 1 Tây lân; Một phần tổ 20 trung 
lân và một phần tổ 3 hưng lân 

Từ ngày 01/7/2021 

 Ấp Bắc Lân Từ ngày 30/6/2021 

Xã Đông Thạnh  
Một phần tổ 11 ấp 2; Một phần tổ 11 ấp 4 và 

một phần tổ 15 ấp 3 
Từ ngày 01/7/2021 

Xã Xuân Thới Thƣợng  Một phần ấp 3 Từ ngày 30/6/2021 

Xã Xuân Thới Đông  Ấp Mỹ Hòa 4 Từ ngày 30/6/2021 

Thị trấn Hóc Môn  Khu phố 8 Từ ngày 01/7/2021 

Xã Tân Thới Nhì  Hẻm 1 Dân Thắng 2 Từ ngày 28/6/2021 

  
Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn 

(phong tỏa tạm thời) 
Từ ngày 28/6/2021 

  Hẻm 80, tổ 21, Khu phố 1 Từ ngày 28/6/2021 

Q.Tân Bình 

Phƣờng 2  Đường Dương Văn Nga Từ ngày 01/7/2021 

Phƣờng 3  
Hẻm 71/15/10/10 Nguyễn Bặc &  

5 căn hộ kế bên, đối diện 
Từ ngày 01/7/2021 

Phƣờng 9  Hẻm 58 và 86 đường Âu Cơ Từ ngày 07/7/2021 

Phƣờng 13  Chợ Hoàng Hoa Thám Từ ngày 01/7/2021 

Q.Bình Tân P.An Lạc   Khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc Từ ngày 04/7/2021 

H. Nhà Bè Xã Phƣớc Lộc  Hẻm 197 và Hẻm 322/114 ấp 4 Từ ngày 01/7/2021 

H. Củ Chi 

Xã An Phú  
Đường 787, tổ 6, ấp An Hòa và Đường Phan 

Thị Sửu, tổ 3 ấp xóm chùa 
Từ ngày 01/7/2021 

Xã Nhuận Đức  Đường Nhuận Đức ấp Bàu Tròn Từ ngày 01/7/2021 

Xã Tân Phú Trung  Hẻm 70, đường 92, tổ 13, ấp Bến Đò 1 Từ ngày 28/6/2021 

H. Bình Chánh Xã An Phú Tây  
Block HQ3 thuộc chung cư nhà ở xã hội  

HQC Plaza 
Từ ngày 04/7/2021 

Q. Tân Phú P.Sơn Kỳ  
Hẻm 115 Lê Trọng Tấn; Hẻm 36 Đỗ Nhuận 

và Hẻm 93 Bờ Bao Tân Thắng 
Từ ngày 01/7/2021 



P.Hiệp Tân 
 

UBND phường Hiệp Tân 

(75 đường Tô Hiệu) 
Từ ngày 02/7/2021 

 Chung cư 8X Đầm Sen ở 75 Tô Hiệu Từ ngày 06/7/2021 

P. Tân Quý  Hẻm 73/24 Đỗ Đức Long Từ ngày 01/7/2021 

P.Tân Sơn Nhì  Hẻm 229 Tân Kỳ Tân Quý Từ ngày 01/7/2021 

P.Tân Thành  Hẻm 61 Cách Mạng Từ ngày 01/7/2021 

P.Tây Thạnh  
Hẻm 16 đường B4; Hẻm 16 Nguyễn Hữu 

Dật và Hẻm 71 đường D9 
Từ ngày 01/7/2021 

31 

Bà Rịa-VT 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

32 

Tây Ninh 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

33 

An Giang  

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

34 

Bạc Liêu  

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

35 

Bến Tre 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

36 

TP.Cần Thơ 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

 

37 

 

Đồng Tháp 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

38 

Hậu Giang 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

39 

Kiên Giang 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

40 

Long An  

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

41 

Sóc Trăng 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

42 

Tiền Giang 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

43 

Trà Vinh 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

44 

Vĩnh Long 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

45 

Cà Mau 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

19/7/2021) 

    Từ 0h ngày 19/7/2021 

 

 

 



 

Kể từ 0h00 ngày 19/7/2021: Thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, 

Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc 

Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo 

Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ 15 ngày (Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 

của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa 

phương). Những người về trước 0h ngày 19/7/2021 thực hiện theo Thông báo Vết dịch tễ ngày 

18/7/2021. 

I. Văn bản hƣớng dẫn xử lý biện pháp cách ly: 

1. Cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 

thực hiện theo Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 

05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID;  

2. Công điện số 3131/CĐ-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới. 

3. Công điện số 3333/CD-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số các 

biện pháp nâng cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới. 

4. Thông báo số 245/TB-VPUV ngày 16/7/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân kết luận của   

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp hường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19. 

5. Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai đợt 

cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

II. Khuyến cáo của CDC Ninh Thuận: 

Ngoài ra những người đã từng đến, lưu trú các địa điểm nêu trên, địa điểm trong Thông báo 

Khẩn của BYT, của các tỉnh, thành phố, các địa điểm phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội (theo 

CT 15 và 16), đi trên cùng chuyến bay, chuyến xe, đến các địa điểm người nhiễm Covid-19 đã đến 

HÃY liên hệ ngay với Trung tâm Y tế gần NƠI CƢ TRÚ để được tư vấn hỗ trợ: 

1. Tp. Phan Rang TC    Điện thoại : 0961.751588 

2. Huyện Ninh Hải                     Điện thoại : 0964.841414 

3. Huyện Ninh Phước                 Điện thoại : 0964.811414 

4. Huyện Thuận Nam                  Điện thoại : 0903.100991 

5. Huyện Thuận Bắc                    Điện thoại : 0981.296926 

6. Huyện Ninh Sơn                       Điện thoại : 0961.752488 

7. Huyện Bác Ái                           Điện thoại : 0961.751388 

8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Điện thoại : 0259.3824754  hoặc 0797.044141 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và thông báo, đề nghị các đơn vị 

phối hợp triển khai các biện pháp giám sát, xử lý phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả./. 


